PHÒNG GD-ĐT GIA LÂM                                       ĐỀ ÔN TẬP  ĐỊA LÍ 9 TUẦN 1
TRƯỜNG THCS ĐA TỐN                                              NĂM HỌC 2019-2020
A.TRẮC NGHIỆM: 
Chọn chữ cái đầu trước đáp án em cho là đúng

Câu 1: Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có sự thay đổi nào không đúng?

A. Tỉ lệ trẻ em giảm xuống.
B. Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động tăng lên.

C. Tỉ lệ trẻ em tăng

D. Tỉ lệ người trên độ tuổi lao động tăng lên.

Câu 2: Ngoài những thử thách trong nước, người lao động nước ta đang phải đối mặt với thử thách từ bên ngoài là:

A. du nhập lao động.
B. sự đầu tư.

C. du nhập hàng hoá
D. du nhập máy móc, thiết bị

Câu 3: Cũng theo xu hướng hiện nay, lĩnh vực nào có tỷ trọng lao động ngày càng tăng?

A. Lâm nghiệp.
B. Công nghiệp

C. Ngư nghiệp.
D. Nông nghiệp

Câu 4: Theo xu hướng phát triển kinh tế hiện nay, thu nhập của các lao động ngày càng:

A. ngang bằng nhau.
B. thu hẹp dần khoảng cách.

C. Không có sự thay đổi.
D. ngày càng chênh lệch.

Câu 5: Theo sự đổi mới hiện nay, nước ta có bao nhiêu thành phần kinh tế cơ bản:

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 6: Các loại cây công nghiệp lâu năm như chè được trồng nhiều ở đâu?

A. Tây Nguyên
B. Đông Nam Bộ

C. Đồng bằng Sông Cửu Long.
D. Trung Du và miền núi Bắc Bộ

Câu 7: Tháp dân số là biểu đồ thể hiện kết cấu dân số theo:

A. độ tuổi và giới tính
B. số dân và mật độ dân số.

C. giới tính
D. độ tuổi

Câu 8: Phân theo trình độ, nguồn lao động nước ta chủ yếu là:

A. Đã qua đào tạo.
B. Lao động trình độ cao

C. Lao động đơn giản.
D. Tất cả chưa qua đào tạo.

Câu 9: Tên gọi hành chính nào sau đây không thuộc loại hình quần cư đô thị?

A. Khu phố
B. Khóm
C. Ấp
D. Quận.

Câu 10: Trong giai đoạn hiện nay, tỷ lệ sinh giảm là do:

A. nhà Nước không cho sinh nhiều.
B. tâm lý trọng nam khinh nữ không còn.

C. số phụ nữ trong độ tuổi sinh sản giảm.
D. thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình.

Câu 11: Mật độ dân số ở thành phố nào cao nhất Việt Nam?

A. Hà Nội
B. T.P Hồ Chí Minh
C. Hải Phòng
D. Đà Nẵng.

Câu 12: Theo cơ cấu chung trong tháp dân số, dân số phụ thuộc là đối tượng nào?

A. Không đủ sức lao động

B. Thiếu việc làm.

C.  Không có việc làm.
D. Chưa đến tuổi lao động và quá lao động

Câu 13: Việt Nam đã trải qua giai đoạn bùng nổ dân số trong giai đoạn:

A. Từ 1945 đến 1954.
B. Từ 1945 trở về trước.

C. Từ những năm 50 đến hết thế kỷ XX .
D. Từ năm 2000 đến nay.

Câu 14: Phân theo cơ cấu lãnh thổ, nguồn lao động nước ta chủ yếu phân bố ở đâu?

A. Nông thôn.
B. Hải đảo.
C. Thành thị.
D. Vùng núi cao.

Câu 15: Thành phần giữ vị trí quan trọng nhất trong nền kinh tế là gì:

A. Kinh tế cá nhân, cá thể
B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

C. Kinh tế Nhà nước
D. Kinh tế tập thể

Câu 16: Nước ta nằm trong số các nước có :

A. Mật độ dân số cao nhất thế giới.

B. Mật độ dân số trung bình trên thế giới.

C. Mật độ dân số khá cao trên thế giới.

D. Mật độ dân số thấp trên thế giới.

Câu 17: Nguyên nhân dẫn đến nguồn lao động thất nghiệp nhiều là:

A. Nguồn lao động tăng nhanh.
B. Các nhà máy, xí nghiệp ít.

C. Chất lượng đào tạo chưa tốt .
D. Không có kinh nghiệm làm việc.

Câu 18: Nhân tố tác động mạnh đến sự phát triển va phân bố nông nghiệp là:

A. Yếu tố thị trường
B. Nguồn lao động.

C. Sự phát triển công nghiệp
D. Yếu tố tự nhiên

Câu 19: Các loại cây công nghiệp lâu năm như cao su, hồ tiêu, điều được trồng nhiều ở đâu?

A. Trung Du Bắc Bộ
B. Tây Nguyên

C. Đông Nam Bộ
D. Đồng bằng Sông Cửu Long.

Câu 20: Chất lượng cuộc sống ở nước ta đang được nâng cao, biểu hiện nào sau đây không đúng ?

A. Thu nhập bình quân đầu người tăng.

B. Tỉ lệ người lớn biết chữ nâng lên.

C. Tất cả người dân được hưởng các dịch vụ xã hội.
D. Cơ cấu sử dụng lao động thay đổi theo hướng tích cực.

Câu 21: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự đổi thay to lớn của nông nghiệp nước ta trong những năm Đổi mới là :

A. Đường lối đổi mới trong nông nghiệp.
B. Khí hậu thuận lợi.

C. Nông dân cần cù lao động.
D. Đất đai màu mỡ.

Câu 22: Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm không gồm các phân ngành nào?

A. Chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến lâm sản.

B. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến thủy sản.

C. Chế biến thủy sản, chế biến sản phẩm trồng trọt.

D. Chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến sản phẩm chăn nuôi.

Câu 23: Nền kinh tế nước ta bước vào giai đoạn đổi mới từ khi nào?

A. 1945
B. 1986.
C. 1975
D. 1930

Câu 24: Sự đổi mới nền kinh tế biểu hiện qua việc tăng mạnh tỷ trọng ngành nào?

A. Nông nghiệp
B. Công nghiệp – xây dựng

C. Dịch vụ
D. Thuỷ sản.

Câu 25: Việt Nam hiện là nước có tốc độ phát triển điện thoại đứng :

A. Thứ ba trên thế giới.
B. Thứ nhất trên thế giới .

C. Thứ hai trên thế giới.
D. Thứ tư trên thế giới.

Câu 26: Phân theo cơ cấu lao động, nguồn lao động nước ta chủ yếu tập trung trong hoạt động:

A. Dịch vụ.
B. Công nghiệp.

C. Cả ba lĩnh vực bằng nhau.
D. Nông nghiệp.

Câu 27: Tại sao ở những năm 50 tỷ lệ gia tăng dân số rất cao mà tổng dân số nước ta lại thấp?

A. Chất lượng cuộc sống chưa tốt.
B. Tổng số dân ban đầu còn thấp.

C. Nền kinh tế chưa phát triển.
D. Tỷ lệ tử nhiều.

Câu 28: Tại sao nguồn lao động dư mà nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn còn thiếu lao động?

A. Nguồn lao động tăng chưa kịp.

B. Số lượng nhà máy tăng nhanh.

C. Nguồn lao đông nhập cư nhiều.

D. Nguồn lao động không đáp ứng được yêu cầu.

Câu 29: Loại tài nguyên rất quý giá, không thể thiếu trong quá trình sản xuất nông nghiệp là:

A. khí hậu
B. đất đai
C. nước
D. phân bón.

Câu 30: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là:

A. phù sa
B. mùn núi cao
C. Feralit
D. đất cát ven biển.
Câu 31: Số dân nước ta năm 2002 bao nhiêu triệu người? 
A. 80,9 
B. 79,7 
C.  77,1 
D. 76,3 

Câu 32: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta năm 1999 là :

A. 1,12%
B. 1,37%
C. 1,43%
D. 1,52%

 II. TỰ LUẬN 

Câu 1
 Bảng số liệu: Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha)
	Năm

Nhóm cây
	1990
	2002

	Tổng
	9040
	12831.4

	Cây lương thực
	6474.6
	8320.3

	Cây công nghiệp
	1199.3
	2337.3

	Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác
	1366.1
	2173.8


a.Tính tỉ trọng diện tích gieo trồng các nhóm cây.

b. Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng diện tích gieo trồng các nhóm cây.

Câu 4 : Tại sao nước ta cần đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ?

